
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  285      /QĐ-UBND 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
              Bình Thuận, ngày    27   tháng 01 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại xã Hàm Liêm - huyện Hàm Thuận Bắc 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 

Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 

35/TTr-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 

động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Hàm Liêm - huyện Hàm 
Thuận Bắc, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 58 người (có danh sách kèm theo); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 87.000.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi bảy triệu đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Nam Nữ Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14

1 Huỳnh Ngọc Thanh 01/08/1969 260580653
Thôn 1, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà bà Hà Thị Kim Liên, thôn 

Xuân Phú, xã Phong Nẫm, Phan 

Thiết

1.500.000

2 Hồ Nguyễn Duy Trường 24/9/1997 261482933
Thôn 1, 

xã Hàm Liêm
Cắt tóc máy lạnh

(Tự làm) Tiệm hớt tóc máy lạnh 

RIN tại thôn 1, xã Hàm Liêm
1.500.000

3 Nguyễn Thị Bảy 1970 260571025
Thôn 1, 

xã Hàm Liêm
Phụ hồ

Công trình Trường Mầm non 

Hưng Long. Số 129 Võ Thị Sáu, 

Phường Hưng Long, TP Phan 

Thiết

1.500.000

4 Nguyễn Minh Hải 12/11/1971 060260857169
Thôn 1, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Công trình Trường Mầm non 

Hưng Long. Số 129 Võ Thị Sáu, 

Phường Hưng Long, TP Phan 

Thiết

1.500.000

5 Võ Văn Vũ 22/07/1998 060098012118
Thôn 2, 

xã Hàm Liêm
Cắt tóc máy lạnh

(Tự làm) Tiệm hớt tóc máy lạnh 

Văn Vũ, thôn 1, xã Hàm Liêm
1.500.000

6 Thị Kiều 01/01/1988 261658582
Thôn 2, 

xã Hàm Liêm

Làm đẹp (uốn tóc, 

trang điểm..)

(Tự làm) Tiệm uốn tóc làm đẹp 

Kiều Sài Gòn, tại thôn 3, xã 

Hàm Liêm

1.500.000

7 Huỳnh Tấn Sinh 02/03/1990 261152066
Thôn Thuận Điền,

xã Hàm Liêm

Bán hàng rong 

(bán Than..)

Bán than gần chợ Lớn Phan 

Thiết, Đường Phan Đình Phùng, 

thành phố Phan Thiết

1.500.000

8 Vũ Thị Dương 01/01/1961 260577775
Thôn Thuận Điền,

xã Hàm Liêm
Bán Than

Chợ Lớn, đường Phan Đình 

Phùng, TP Phan Thiết
1.500.000

Ký nhận trực tiếp

(ghi rõ họ tên)

( Kèm theo Quyết định số    285   /QĐ-UBND ngày     27   tháng   01  năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

TẠI XÃ HÀM LIÊM - HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

(đồng)
Ghi chú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ

 căn cước công 

dân

Nơi ở hiện nay

Công việc chính

 trước khi mất 

việc làm



Nam Nữ Thường trú Tạm trú

Ký nhận trực tiếp

(ghi rõ họ tên)
Nơi làm việc

Số tiền hỗ trợ

(đồng)
Ghi chú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ

 căn cước công 

dân

Nơi ở hiện nay

Công việc chính

 trước khi mất 

việc làm

9 Trần Thị Sáu 01/01/1950 060150004908
thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Bán gà vịt 

Chợ Phú Thủy, Số 06 Đường 

Nguyễn Tương, Khu phố 1, Phú 

Thủy, TP Phan Thiết.

1.500.000

10 Nguyễn Tấn Toàn 08/06/1976 260901980
Thôn 5, 

xã Hàm Liêm
Cắt tóc máy lạnh

(Tự làm) Tiệm hớt tóc máy lạnh 

bảng hiệu Tấn Toàn tại thôn 5, 

xã Hàm Liêm

1.500.000

11 Trương Thị Cẩm Tiên 09/11/1996 060196014622
Thôn 5, 

xã Hàm Liêm

Làm đẹp (uốn tóc, 

trang điểm..)

(Tự làm) mở tiệm uốn tóc bảng 

hiệu Ngọc Tiên tại Thôn 5, xã 

Hàm Liêm

1.500.000

12 Lê Thị Thanh Dung 20/03/1993 260283804
Thôn 5, 

xã Hàm Liêm

Làm đẹp (uốn tóc, 

trang điểm)

(Tự làm) Tiệm uốn tóc làm đẹp 

bảng hiệu Thanh Dung tại thôn 

5, xã Hàm Liêm

1.500.000

13 Trương Thị Đông Trúc 26/07/1998 261481531
Thôn 5, 

xã Hàm Liêm

Làm đẹp (uốn tóc, 

trang điểm)

(Tự làm) Tiệm uốn tóc làm đẹp 

bảng hiệu Thanh Trúc tại thôn 5, 

xã Hàm Liêm

1.500.000

14 Nguyễn Văn Hòa 25/05/1976 060076006404
thôn Thuận Thành, xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Lý Hoài. Số nhà 146/2. 

Đường Tôn Thắng, Khu phố 8, 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000

15 Huỳnh Minh Phấn 01/01/1974 060074008370
thôn Thuận Thành, xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Lý Hoài. Số nhà 146/2. 

Đường Tôn Thắng, Khu phố 8, 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000

16 Nguyễn Hoàng Duy 16/06/2003 060203009145
thôn Thuận Thành, xã 

Hàm Liêm
Phụ hồ

Nhà Ông Lý Hoài. Số nhà 146/2. 

Đường Tôn Thắng, Khu phố 8, 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000

17 Nguyễn Văn Ân 01/01/1965 260462705
thôn Thuận Thành, xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà bà Nguyễn Thị Phúc . Hẻm 

71, đường Hải Thượng Lãng 

Ông, khu phố 8, phường Phú 

Trinh, TP Phan Thiết

1.500.000

18 Huỳnh Thị Thu Nguyệt 10/02/1987 261033609
Thôn 3, 

xã Hàm Liêm

Bán sửa 

chua

Chợ phường Xuân An, đường 

Nguyễn Văn Linh, Phường 

Xuân An, TP Phan Thiết

1.500.000



Nam Nữ Thường trú Tạm trú

Ký nhận trực tiếp

(ghi rõ họ tên)
Nơi làm việc

Số tiền hỗ trợ

(đồng)
Ghi chú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ

 căn cước công 

dân

Nơi ở hiện nay

Công việc chính

 trước khi mất 

việc làm

19 Nguyễn Văn Hiếu 19/10/1997 241663475
Thôn 3, 

xã Hàm Liêm
 Thợ làm bánh

Tiệm Bánh BaKeRy Quyền, số 

78A, đường Tuyên Quang, Khu 

phố 8, phường Bình Hưng, TP 

Phan Thiết

1.500.000

20 Nguyễn Thái Thuật 22/10/1990 060090007957
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Trần Văn Sơn, Thôn 

Tiến Hiệp, xã Tiến Lợi, TP Phan 

Thiết

1.500.000

21 Huỳnh Ngọc Sâm 05/10/1991 261208214
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Công trình vòng thành khu thể 

thao Mũi Né, khu phố 5, phường 

Mũi Né, TP Phan Thiết

1.500.000

22 Nguyễn Thị Hồng Thơ 03/11/1996 261483003
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Lễ Tân

HoTel 1991, đường Nguyễn 

Hồng, phường Phú Thủy, TP 

Phan thiết.

1.500.000

23 Lê Thị Xuân Thanh 01/01/1976 060176006761
Thôn Thuận Điền,

 xã Hàm Liêm
Bán cá đồng

Chợ Phường, đường Lê Hồng 

Phong, phường Phú Trinh, TP 

Phan Thiết

1.500.000

24 Lương Hữu Kim 05/05/1972 260072007244
Thôn Thuận Điền,

 xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Trần Văn Vũ, khu phố 

5, phường Đức Nghĩa, TP Phan 

Thiết

1.500.000

25 Lê Thanh Kha 01/12/1984 261019454
Thôn Thuận Điền,

 xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Công trình Bệnh viện Da liễu số 

132, đường Hải Thượng Lãng 

Ông, phường Phú Trinh, TP 

Phan thiết.

1.500.000

26 Lê Thanh Hòa 02/05/1979 060079008221
Thôn Thuận Điền,

 xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Công trình Bệnh viện Da liễu số 

132, đường Hải Thượng Lãng 

Ông, phường Phú Trinh, TP 

Phan thiết.

1.500.000

27 Nguyễn Thị Nĩ 28/05/1984 060184007504
Thôn Thuận Điền,

 xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Công trình Bệnh viện Da liễu số 

132, đường Hải Thượng Lãng 

Ông, phường Phú Trinh, TP 

Phan thiết.

1.500.000

28 Nguyễn Hiếu Hòa 06/01/1978 261382237
Thôn Thuận Điền,

 xã Hàm Liêm
Phụ hồ

Công trình Bệnh viện Da liễu số 

132, đường Hải Thượng Lãng 

Ông, phường Phú Trinh, TP 

Phan thiết.

1.500.000

29 Võ Thị Tuyết Mai 25/04/1987 060187003260
Thôn Thuận Điền,

 xã Hàm Liêm
Phụ hồ

Nhà ông Phan Hồng Trung 

Quốc, Khu phố 14, phường Phú 

thủy, TP Phan Thiết

1.500.000



Nam Nữ Thường trú Tạm trú

Ký nhận trực tiếp

(ghi rõ họ tên)
Nơi làm việc

Số tiền hỗ trợ

(đồng)
Ghi chú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ

 căn cước công 

dân

Nơi ở hiện nay

Công việc chính

 trước khi mất 

việc làm

30 Bùi Thanh Thắm 27/12/1983 060083012427
Thôn Thuận Điền,

 xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Phan Hồng Trung 

Quốc, Khu phố 14, phường Phú 

thủy, TP Phan Thiết

1.500.000

31 Phạm Cao Quốc 28/09/1984
Thôn Thuận Điền,

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Dương Quang Trung, 

đường Hải Thượng Lãn ông, 

khu phố 2, phường Phú Tài, TP 

Phan Thiết

1.500.000

32 Bùi Thị Bông 07/10/1988 261082584
Thuận Điền, Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Dương Quang Trung, 

đường Hải Thượng Lãng ông, 

khu phố 2, phường Phú Tài, TP 

Phan Thiết

1.500.000

33 Trần Thị Thu Thương 01/01/1977
Thôn Thuận Điền,

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Phạm Hồng Việt, khu 

phố 1, phường Phú Tài, TP Phan 

Thiết

1.500.000

34 Nguyễn Minh Khoa 10/10/2021 10/10/1977 052077017657
Thôn 2, 

xã Hàm Liêm

Bán trái 

cây

Đường Đặng Văn Lãnh, thôn An 

Hòa, xã Phong Nẫm, TP Phan 

Thiết

1.500.000

35 Hồ Văn Mẫn 06/07/1987 060087009579
Thôn 2, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ 

Công trình Bệnh viện đa khoa 

Tỉnh Bình Thuận.
1.500.000

36 Lê Minh Lê 14/03/1980 260904480
Thôn 3, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Nguyễn Thanh Vũ, 

đường Trương Văn Ly, Khu Phố 

7, phường Đức Long, TP Phan 

Thiết.

1.500.000

37 Lê Thị Nẫm 1965 260115354
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Trần bá Trọng. Số 127, 

đường Trần Quý Cáp, khu phố 

7, phường Đức Long, TP Phan 

Thiết

1.500.000

38 Nguyễn Thị Hiếu 27/11/1984 060184009307
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Phụ Hồ

Nhà ông Trần bá Trọng. Số 127, 

đường Trần Quý Cáp, khu phố 

7, phường Đức Long, TP Phan 

Thiết

1.500.000

39 Châu Văn Hải 01/01/1976 060076003749
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Trần bá Trọng. Số 127, 

đường Trần Quý Cáp, khu phố 

7, phường Đức Long, TP Phan 

Thiết

1.500.000

40 Nguyễn Minh Ngọc 01/01/1982 261019472
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Xây công trình Bệnh viện đa 

khoa Tỉnh Bình Thuận.
1.500.000



Nam Nữ Thường trú Tạm trú

Ký nhận trực tiếp

(ghi rõ họ tên)
Nơi làm việc

Số tiền hỗ trợ

(đồng)
Ghi chú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ

 căn cước công 

dân

Nơi ở hiện nay

Công việc chính

 trước khi mất 

việc làm

41 Lê Thị Thảo 01/01/1982 060182005157
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Phụ Hồ

Xây công trình Bệnh viện đa 

khoa Tỉnh Bình Thuận.
1.500.000

42 Phan Thị Liên 20/08/1973 060173008133
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Phụ Hồ

Nhà ông Lê Chánh Hiệp, đường 

Lê Quý Đôn, khu phố 2, phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết.

1.500.000

43 Nguyễn Văn Hùng 20/09/1971 060077104329
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Lê Chánh Hiệp, đường 

Lê Quý Đôn, khu phố 2, phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết.

1.500.000

44 Lê Thị Kim Phượng 1972 260826053
Thôn Thuận Điền, xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Công trìnnh Trường Tiểu học 

Lạc Đạo, Số 17 đường Pastour, 

phường Lạc Đạo, TP Phan 

Thiết.

1.500.000

45 Nguyễn Văn Hải 03/10/1992 261208185
Thôn Thuận Điền, xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Công trìnnh Trường Tiểu học 

Lạc Đạo, Số 17 đường Pastour, 

phường Lạc Đạo, TP Phan 

Thiết.

1.500.000

46 Đặng Văn Phương 20/12/1986 060086006539
Thôn Thuận Điền, xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Võ Xuân Hiếu, Số 50 

đường Ngô Đức tấn, thôn Xuân 

Phú, xã Phong Nẫm, TP Phan 

Thiết

1.500.000

47 Lương Thế Vinh 23/03/1982 260950455
Thôn Thuận Điền, xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Nguyễn Văn Hiệp, 

đường Nguyễn Tương, Khu Phố 

14, phường Phú Thủy, TP Phan 

thiết

1.500.000

48 Lương Thế Nhân 20/12/1994 261374469
Thôn Thuận Điền, xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Nguyễn Văn Hiệp, 

đường Nguyễn Tương, Khu Phố 

14, phường Phú Thủy, TP Phan 

thiết

1.500.000

49 Lê Thanh Thuận 10/10/1980 260904389
Thôn Thuận Điền, xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Nguyễn Văn Hiệp, 

đường Nguyễn Tương, Khu Phố 

14, phường Phú Thủy, TP Phan 

thiết

1.500.000

50 Phạm Ngọc Xuân 02/04/1990 261208377
Thôn Thuận Điền, xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Nguyễn Văn Hiệp, 

đường Nguyễn Tương, Khu Phố 

14, phường Phú Thủy, TP Phan 

thiết

1.500.000
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51 Trần Văn Lành 01/08/1979 261006089
Thôn Thuận Điền, xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Phạm Hữu Phương, 

đường Lương Văn Năm, khu 

phố 1, phường Phú Trinh, TP 

Phan Thiết

1.500.000

52 Huỳnh Thị Hoan 28/12/1983 260905256
Thôn Thuận Điền, xã 

Hàm Liêm
Phụ hồ

Nhà Ông Phạm Hữu Phương, 

đường Lương Văn Năm, khu 

phố 1, phường Phú Trinh, TP 

Phan Thiết

1.500.000

53 Nguyễn Thanh Luận 18/03/1981 261100107
Thôn Thuận Điền, xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Phạm Hữu Phương, 

đường Lương Văn Năm, khu 

phố 1, phường Phú Trinh, TP 

Phan Thiết

1.500.000

54 Lê Thanh Thi 12/03/1984 261019564
Thôn Thuận Điền, xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Xây nhà ông Phạm Hồng Việt, 

Hẻm Lương Văn Năm, phường 

Phú Tài, TP Phan Thiết

1.500.000

55 Nguyễn Đình trúc 20/08/1982 060082000405
Thôn Thuận Điền, xã 

Hàm Liêm

Bán rau 

hành
Chợ Lớn, TP Phan Thiết 1.500.000

56 Nguyễn Thanh Phong 02/10/1979 261151934
Thôn Thuận Điền, xã 

Hàm Liêm
Thợ hồ

Công trình khu biệt thự 

HILLViLLas , Phường Phú Hài, 

Khu Phố 5, TP Phan Thiết.

1.500.000

57 Trần Thị Thanh Thủy 09/08/1984 261013923
Thôn 5, 

xã Hàm Liêm

Uốn tóc, Trang 

điểm

(Tự làm) Tiệm uốn tóc, làm đẹp 

Thu Thủy, thôn 5, xã Hàm Liêm
1.500.000

58 Nguyễn Văn Hậu 11/10/1972 060072009624
Thôn 5, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Công trình Bệnh viện đa khoa 

Tỉnh Bình Thuận.
1.500.000

87.000.000

Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu đồng.

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 58 người; Số tiền: 87.000.000 đồng.

Tổng cộng: 58 người




